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Số:^5 /KH-ƯBND Thái Bĩnh, ngày Qé thảng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023

trên đia bàn tỉnh Thái Bình

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hà^
văn bản quy phạm pháp luật và số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số
20/TTr-STP ngày 28/02/2023, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Thái
Bình như sau:

L MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Công bố Tập hệ thống hóa vãn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày

31/12/2023 và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023
{Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) còn hiệu ỉực, gồm cả văn bản
QPPL hết hiệu ỉực một phần và văn hản đã được ban hành nhung chưa có hiệu
ỉực tỉnh đến thời điểm hệ thống hóa; Danh mục vãn bản QPPL hêt hiệu ỉực,
ngưng hiệu lực toàn bộ; Danh mục vãn bản QPPL hết hiệu ỉực, ngưng hiệu lực
một phần; Danh mục vãn bản QPPL cẩn đình chỉ thỉ hành, ngung hiệu lực, sửa
đổi, bố sung, thay thế, hãi bỏ hoặc ban hành mới).

- Thông qua việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản sẽ giúp công tác
xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, ứiuận tiện, tăng cường tính
công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; cập nhật kịp thời thông tin của văn
bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn ữiành,
trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tồ chức thực hiện hệ thống hóa
vãn bản; cơ chế phối họp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức
thực hiện hệ thống hóa văn bản.

2. Yêu cầu:
- Tập hợp đầy đủ vãn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa và kết quả rà soát

văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023.
- Tuân thủ trình tự thực hiện hệ thống hóa vãn bản theo quy định tại

Điệu 167 Nghi định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39
Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chí^ phủ).



- Kịp thời công bố Tập hệ thống hóa vãn bản còn hiệu lực và các danh mục
vãn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023.

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ
động, tích cực của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống
hóa văn bản theo quy định.

- Xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc; bố trí các điều kiện cần
thiết cho việc thực hiện hệ thống hóa vãn bản.

n. ĐỚI TƯỌIVG, PHẠM VI HỆ THÓNG HÓA VĂN BẢN
1, Đối tượng
Các văn bản trong Tập hệ ứiống hoá của kỳ hệ thống hoá 2014-2018 và các

văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023 (gồm cả vãn bản được
ban hành trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023 nhưng chưa có hiệu lực).

Các hình thức vãn bản QPPL Iđiác ngoài hệ thống văn bản QPPL quy định
tại Điều 4 Luật Ban hành vãn bản QPPL năm 2015 được ban hành ừước ngày
Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 có hiệu lực và còn hiệu lực tính đến hết
ngày 31/12/2023 {Chỉ thị của ủy ban nhân dân).

2, Phạm vi:
Tất cả các văn bản QPPL được ban hành đến hết ngày 31/12/2023 thuộc

trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản của úy ban nhân dân các cấp.
Tmờng hợp có sự chuyển giao chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn

vị thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ có ứách nhiệm thực hiện rà
soát, hệ thống hóa vãn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao.

Trường hợp giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính thì ủy ban
nhân dân của đơn vị hành chính mới có trách nhiệm rà soát, hệ ứiống hóa vãn
bản QPPL do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính trước
đó ban hành.

m. NỘI DUNG CÔNG VIẺC
1. Xây dựng Ke hoạch
- Nội dung: Xây dựng, ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ

2019 - 2023 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân

dân tỉnh, cơ quan khác đã chủ trì soạn thảo vãn bản QPPL của Hội đồng nhân
dân, ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là sở, ban, ngành); ủy ban nhân
dân huyện, ứiành phố (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp huyện), ủy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp xã).

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/3/2023.
2. Hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023
a) Tập hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa, thực hiện rà soát các

vãn bản đế hệ thống hóa và lập các danh mục văn bản theo quy định:
- Nội dung công việc: Tập hợp toàn bộ vãn bản QPPL thuộc đối tượng,

phạm vi hệ tìiống hóa; thực hiện rà soát vãn bản và lập 04 danh mục văn bản



theo quy định tại khoản 4 Điều 167 Nghị định số 34/2016/I<E)-CP (được sửa đổi,
bổ sung bởi khoản 39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); mẫu danh mục
văn bản thực hiện theo mẫu số 03, 04, 05, 06 Phụ lục IV ban hành kèm theo
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban
nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối họp; Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/5/2023 và tiếp tục được cập nhật

đến hết ngày 31/12/2023.
b) Gửi kết quả hệ thống hóa (gồm Báo cáo kết quả hệ thống hóa và 04 danh

mục vãn bản) để tổng họp:
- Nội dung công việc:
+ Các sở, ban, ngành gửi kết quả hệ thống hóa của cơ quan, đơn vị mình về

Sở Tư pháp để tổng hợp;
+ Cơ quan, đơn vị cấp huyện gửi kết quả hệ thống hoá về Phòng Tư pháp

để tổng họp.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/01/2024.
c) Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL:
- Nội dung công việc: Thực hiện công bố kết quả hệ thống hóa văn bản

gồm các danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa văn bản. .
- Cơ quan thực hiện:
+ Cơ quan công bố: Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp;
+ Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp; Công chức Tư

pháp - Hộ tịch.
- Thời hạn công bố: Trước ngày 01/3/2024.
d) Đăng tải, niêm yết kết quả hệ thống hóa vãn bản QPPL
- Nội dung công việc: Thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản

QPPL (gồm các Danh mục vãn bản và tập hệ ứiống hóa vãn bản) lên cổng
Thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tò huyện, thành phố; thực hiện
đãng Công báo Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực ở cấp
tỉnh; Niêm yết Danh mục văn bản hết hĩệu lực, ngưng hiệu lực ở cấp huyện và
cấp xã tại địa điểm quy định tại Điều 98 Nghị định số 34/2016/h®-CP.

- Cơ quan thực hiện: Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Vãn phòng
HĐND - UBND cấp huyện; Vãn phòng HĐND - UBND cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Ngay sau khi Quyết định công bố kết quả hệ thống
hóa văn bản có hiệu lực thi hành.

Lưu ý; Trường họp sau khi công bố, phát hiện các danh mục văn bản và
Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực có sai sót thì tiến hành rà soát lại và đính
chính kịp thời.

đ) Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL



- Báo cáo ƯBND cấp huyện:
+ Cơ quan báo cáo: ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Cơ quan ứiam mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.
+ Thời gian báo cáo: Chậm nhất 07/3/2024.
- Báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp);
+ Cơ quan báo cáo: ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Tư pháp.
+ Thời gian báo cáo: Trước ngày 13/3/2024
- Báo cáo Bộ Tư pháp:
+ Cơ quan báo cáo: ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Cơ quan chủ trì tham mun: Sở Tư pháp.
+ Thời gian báo cáo: Trước ngày 20/3/2024.
IV. KINH PHÍ THựC HIỆN

•  •

Nguồn Idnh phí thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa vãn bản QPPL
được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của
các cơ quan, đơn vị và các địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách
nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí họp pháp khác tíieo
quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ứiực hiện theo
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

V. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
1. Các sỏ*, ban, ngành của tỉnh
- Chủ ừì, phối họp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan

có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân,
ủy ban nhân dân tửih ban hành ứiuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình
theo đúng trình tự quy định tại Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được
sửa đổi, bổ sung bởi khoản 39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

- Tổng họp và gửi kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL đảm bảo chất lượng,
hiệu quả, đúng tiến độ, ửiời gian quy định.

- Bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện công tác hệ
thống hóa vãn bản QPPL.

2. Sở Tư pháp
- Chủ trì tố chức triến Ichai, thực hiện Ke hoạch này; tập huấn, ứieo dõi, đôn

đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển
khai ứiực hiện Ke hoạch theo đúng tiến độ.

- Tổng họp kết quả thực hiện của các đơn vị, tham mưu ủy ban nhân dân
tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Điều 167 Nghị định
số 34/2016/NĐ-CP {được sửa đổi bể sung bởi khoản 39 Điều 1 Nghị định sổ
Ỉ54/2020/NĐ-CP); báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Bộ Tư pháp, úy ban nhân dân tỉnh theo quy định.



3. Sở Tài chính: Tham mun ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo
cho công tác rà soát, hệ thống hóa vãn bản QPPL trên địa bàn tỉnh theo quy định
của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân câp ngân sách hiện hành.

4. Văn phòng UBND tỉnh: Đãng tải kết quả hệ ứiống hóa vãn bản QPPL
kỳ 2019-2023 lên cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Công báo tỉnh.

5. ủy ban nhân dân cấp huyện
- Tổ chức triển khai, thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm

pháp luật theo quy định tại mục 5 Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP {đã
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP), Kê hoạch này và các
văn bản có liên quan.

- Gửi báo cáo kết quả hệ thống hóa đảm bảo thời gian quy định.
- Bảo đảm về kdnh phí và các điều kiện khác cho việc thực hiện công tác rà

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại địa phương ứieo quy định hiện hành.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đầy đủ

các nội dung, yêu cầu tại Ke hoạch này;
- Chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã thuộc địa bàn quản lý: Tổ chức triển

khai, ứiực hiện công tác hệ thống hóa vãn bản QPPL theo quy định mục 5
Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP {đã được sửa đổi, bố sung bởi Nghị
định số Ỉ54/2020/NĐ-CP), Kế hoạch này và các văn bản có liên quan; báo cáo
ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hệ thống hóa vãn bản quy phạm pháp luật kỳ.
2019-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các cơ quan, đơn yị, địa phươngí
nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai có khó
khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, giải quyết./.Kí^
Noi nhận:
- Cục Kiểm tra vãn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT ƯBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngànli của tỉnh;
- Công an tủứi; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chĩ
huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tinh;
-LĐ VP UBND tỉnh;
-Lưu: VP,NCKS.,

KT. CHƯ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊị

ếm
í Văn Hoàn




